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BÁO CÁO  
Tình hình tổ chức, hoạt động của chương trình dự án,  

tổ chức tài chính vi mô của tổ chức Công đoàn   

 

Thực hiện Công văn số 2255/TLĐ-QHLĐ ngày 02/10/2024 của Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam về việc rà soát, báo cáo tổ chức và hoạt động của các 

Chương trình dự án, tổ chức tài chính vi mô của tổ chức Công đoàn, Liên đoàn Lao 

động tỉnh Quảng Ngãi báo cáo kết quả hoạt động của tổ chức tài chính vi mô (Quỹ 

Trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo tự tạo việc làm Liên đoàn Lao động 

tỉnh Quảng Ngãi) như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

1. Khái quát về quá trình thành lập Quỹ Trợ vốn 

Quỹ Trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo tự tạo việc làm Liên đoàn 

Lao động tỉnh Quảng Ngãi (gọi tắt Quỹ Trợ vốn) được thành lập theo Quyết định 

số 166/QĐ-TLĐ ngày 20/01/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam. 

Từ khi đi vào hoạt động tháng 6/2015, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động 

tỉnh đã chỉ đạo Quỹ Trợ vốn LĐLĐ tỉnh thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, 

trình tự, thủ tục và có hiệu quả, trợ giúp đoàn viên CNVCLĐ nghèo trong tỉnh 

Quảng Ngãi vay vốn tự tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần thực hiện chủ trương 

xóa đói, giảm nghèo bền vững của Đảng và Nhà nước. Đồng thời hình thành 

phương thức hoạt động mới gắn kết, thu hút người lao động gia nhập tổ chức Công 

đoàn, góp phần phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng 

vững mạnh. 

Kịp thời kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản lý; Ban Kiểm soát, Bộ phận quản 

lý rủi ro; Chỉ đạo Quỹ trợ vốn điều hành hoạt động thực hiện theo Quyết định số 

20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy định về hoạt 

động chương trình, dự án tài chính vi mô; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 

21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

Chỉ đạo Quỹ Trợ vốn phối hợp với các Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, 

thành phố, Công đoàn ngành tương đương, công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn 

Lao động tỉnh triển khai, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho CNVCLĐ nghèo 

trên địa bàn tỉnh được tiếp cận vay vốn đúng đối tượng, đôn đốc, nhắc nhở thu hồi 

vốn đúng quy định; Hàng năm tổ chức họp sơ kết, tổng kết đánh giá hoạt động cho 
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vay tại Quỹ và đề ra chỉ tiêu, kế hoạch giải ngân cho năm sau. Nhờ vậy, Quỹ Trợ 

vốn đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đúng chủ trương đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

2. Thuận lợi, khó khăn 

2.1 Thuận lợi 

Trong những năm vừa qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng 

Ngãi tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi; sự cộng tác trách nhiệm của các 

các cấp Công đoàn trong tỉnh, cùng với sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán 

bộ, nhân viên tại Ban điều hành Quỹ nên hoạt động của Quỹ trợ vốn luôn ổn định. 

Nhất là sự hỗ trợ của cấp Công đoàn cơ sở đã giới thiệu, tạo điều kiện cho đoàn 

viên công đoàn cơ sở được tiếp cận, tìm hiểu đến với nguồn vốn tại đơn vị tương 

đối nhiều.  

Ban Thường vụ chủ động, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo Ban Điều hành 

Quỹ Trợ vốn xây dựng kế hoạch phân bổ chỉ tiêu vay vốn, hướng dẫn cho 

CNVCLĐ nghèo thủ tục vay vốn, trình tự giải ngân, thời gian vay và trả nợ đúng 

quy định, đã từng bước đi vào hoạt động có nền nếp hiệu quả và thiết thực, đáp 

ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo CNVCLĐ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

2.2. Khó khăn 

Hiện nay nhu cầu CNVCLĐ nghèo vay vốn ngày càng nhiều nhưng nguồn 

vốn cho vay còn quá hạn hẹp chưa đáp ứng đủ cho đoàn viên, CNVCLĐ nghèo 

trên địa bàn tỉnh (thời điểm cuối năm 2023 Quỹ Trợ vốn còn tồn 115 hồ sơ vay của 

đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, lý do không đủ nguồn vốn để giải ngân kịp thời cho 

đoàn viên công đoàn). 

Các khoản chi hoạt động thường xuyên còn hạn chế, chỉ được sử dụng một 

phần trong khoản tiền lãi theo quy định. Chi mua sắm, sửa chữa máy móc, trang 

thiết bị làm việc cho đơn vị còn gặp nhiều khó khăn vì không đảm bảo nguồn chi 

theo đơn vị tự chủ tài chính.  

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC 

ĐƠN VỊ ĐÃ HOẠT ĐỘNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/QĐ-TTg  

1. Về tổ chức bộ máy 

- Tên gọi: Quỹ Trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo Liên đoàn 

Lao động tỉnh Quảng Ngãi; Tên viết tắt: Quỹ Trợ vốn LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi 

- Địa chỉ trụ sở: Tầng 1, trụ sở số 64 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi 

- Số điện thoại: 0255.3.819.929 hoặc 0255.3.819.919 

- Email: quytrovonqng@gmail.com 

- Số tài khoản: 5700788888, Ngân hàng BIDV - CN Quảng Ngãi 
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- Giấy chứng nhận đăng ký (đính kèm bản photo): Số 81/GCN-QNGI ngày 

13/3/2018 của Ngân hàng Nhà nước - CN tỉnh Quảng Ngãi về việc chứng nhận 

Đăng ký chương trình, dự án Tài chính vi mô; 

- Hội đồng Quản lý Quỹ: 

 + Chủ tịch Hội đồng: 01 đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 

 + Tổng số ủy viên: 04 ủy viên 

-  Ban điều hành Quỹ:  

 + Giám đốc: 01 đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, kiêm nhiệm GĐ 

 + Phó Giám đốc: 01 đồng chí 

 + Kế toán - Kế hoạch: 01 đồng chí 

 + Tín dụng: 01 đồng chí 

 + Thủ quỹ,  Văn thư - Hành chính: 01 đồng chí 

- Ban Kiểm soát Quỹ:  

+ Trưởng Ban: 01 đồng chí Trưởng Ban Chính sách PL&QHLĐ 

+ Tổng số ủy viên: 02 đồng chí 

- Bộ phận quản lý rủi ro: 

+ Trưởng bộ phận: 01 đồng chí Phó Giám đốc Quỹ 

+ Tổng số ủy viên: 02 đồng chí 

- Tổng số cán bộ, nhân viên: 05 đồng chí (01 đ/c Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 

kiêm nhiệm Giám đốc Quỹ) 

- Số hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động: 03 đồng chí 

- Số cộng tác viên thu hộ: 06 đồng chí (số lượng cộng tác viên thu hộ ít vì 

hiện nay Quỹ đang áp dụng 2 hình thức thu chủ yếu là: Nộp trực tiếp bằng tiền mặt 

tại quỹ hoặc chuyển khoản qua các app ngân hàng). 

2. Tình hình tài chính 

ĐVT: đồng 

STT Khoản mục Số tiền 

1 Vốn Điều lệ 10.000.000.000 

2 Vốn huy động 2.200.432.290 

2.1 
Vốn tài trợ, viện trợ không hoàn lại, có hoàn lại của 

chính phủ trong nước và nước ngoài 
0 

2.2 Tiền gửi tiết kiệm bắt buộc 1.652.150.000 



4 

 

2.3 Tiền gửi tiết kiệm tự nguyện 0 

2.4 Vốn vay từ tổ chức tín dụng, cá nhân, tổ chức khác 0 

 2.5 Nguồn quỹ dự phòng rũi ro 113.681.384 

 2.6 Các quỹ khác 162.306.229 

 2.7 Chênh lệch năm trước còn lại chưa xử lý 121.294.677 

2.8 Vốn bổ sung từ nguồn lợi nhuận 120.000.000 

2.9 Vốn đầu tư xây dựng cơ bản (Nguồn mua sắm tscđ) 31.000.000 

3 Vốn cho vay 11.725.841.000 

3.1 Cho vay cá nhân 11.725.841.000 

3.2 Cho vay doanh nghiệp siêu nhỏ 0 

3.3 Cho vay theo ủy thác 0 

4 Nợ quán hạn  

4.1 Nợ có thể thu hồi 24.103.000 

4.2 Nợ khó thu hồi  

5 Tài sản cố định (giá trị còn lại) 54.200.000 

6 Số dư tiền gửi tại các ngân hàng thương mại 231.832.627 

7 Chi phí 705.195.574 

7.1 Chi phí trả lãi 0 

7.2 Chi phí hoạt động 705.195.574 

8 Thu nhập 516.636.911 

8.1 Thu nhập từ lãi 502.903.200 

8.2 Thu nhập khác 13.733.711 

9 Hệ số tự vững(%) 73% 

3. Tình hình hoạt động 

- Địa bàn hoạt động: Tỉnh Quảng Ngãi 

- Lãi suất cho vay: 0,6% /tháng 

- Lãi suất huy động: Không 
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- Thời hạn khoản vay (trung bình): 16,6 tháng 

- Mức cho vay trung bình/ khách hàng: 25.000.000đ/người 

- Số lượng khách hàng tính đến thời điểm báo cáo: 2.402 lượt  

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

1. Đánh giá chung 

1.1. Thuận lợi 

- Được sự hỗ trợ của các cấp Công đoàn trên cơ sở giới thiệu, tạo điều kiện 

cho đoàn viên công đoàn cơ sở tiếp cận, tìm hiểu đến với nguồn vốn tại đơn vị 

tương đối nhiều. Ban Lãnh đạo và nhân viên Quỹ Trợ vốn, đã chủ động xây dựng 

kế hoạch phân bổ, hướng dẫn cho CNVCLĐ nghèo về thủ tục vay vốn, trình tự giải 

ngân, thời gian vay và trả nợ đúng quy định.  

- Trong công tác giải ngân Quỹ Trợ vốn LĐLĐ tỉnh thực hiện nghiêm túc, 

đúng quy định, trình tự, thủ tục và có hiệu quả, gắn bó với đoàn viên, CNVCLĐ 

nghèo trên địa bàn tỉnh, đã tạo nên chất xúc tác ban đầu giúp đoàn viên khắc phục 

khó khăn trong đời sống.  

1.2. Khó khăn 

- Quỹ Trợ vốn chưa nắm bắt thông tin kịp thời một số đoàn viên vay vốn 

nghỉ việc hoặc chuyển công tác qua đơn vị mới làm ảnh hưởng đến việc theo dõi 

thu hồi nợ. 

- Quỹ Trợ vốn chưa tham gia vào ứng dụng của Trung tâm thông tin tín 

dụng Quốc gia Việt Nam - CIC, do đó việc thẩm định hồ sơ vay của đoàn viên còn 

gặp nhiều khó khăn vì có rất nhiều hồ sơ vay đang vay vốn từ các tổ chức tín dụng 

khác mà Quỹ không nắm bắt được thông tin này. 

- Hiện nay, hồ sơ vay vốn của công nhân, viên chức, lao động nghèo trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi gửi về cho Quỹ Trợ vốn LĐLĐ tỉnh rất nhiều nhưng với 

nguồn vốn hiện tại Quỹ không thể đáp ứng đủ nhu cầu vay của đoàn viên, người 

lao động dẫn đến hồ sơ vay vốn tồn đọng cao. 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Một số Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở chưa thường xuyên hỗ 

trợ đôn đốc nhắc nhở đoàn viên vay vốn trả nợ đúng thời hạn hợp đồng, việc triển 

khai hướng dẫn thủ tục vay, tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn, công nhân 

viên chức lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nguồn vốn còn gặp 

nhiều bất cập, nhất là đoàn viên CNLĐ trong doanh nghiệp. 

- Về tổ chức nhân sự, sau khi thực hiện Chương trình, dự án tài chính vi mô 

của tổ chức công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi còn gặp nhiều khó 

khăn do cơ chế quy định nên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cơ cấu bộ máy hoạt động 

của Quỹ Trợ vốn đều là cán bộ chuyên trách công đoàn làm kiệm nhiệm các bộ 
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phận (Hội đồng quản lý Quỹ, Ban kiểm soát, Bộ phận quản lý rủi ro, Bộ phận cho 

vay). 

- Quỹ không tiếp cận được các nguồn vốn huy động khác. 

- Riêng năm 2024 nguồn thu không đảm bảo cho chi hành chính.  

- Về chế độ tài chính, hiện nay đơn vị áp dụng theo nhiều văn bản, vừa theo 

hướng dẫn của Bộ tài chính, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn, hướng dẫn của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chế độ tài chính đối với các đơn vị sự 

nghiệp; Chưa có văn bản quy định chế độ tài chính dành riêng cho các Quỹ Trợ 

vốn đã đăng ký Chương trình, dự án tài chính vi mô nên đơn vị chưa thống nhất 

được theo Quy định chế độ tài chính nào để áp dụng cụ thể.  

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức công đoàn Liên đoàn Lao 

động tỉnh Quảng Ngãi nhiều khó khăn do cơ chế quy định cơ cấu bộ máy hoạt 

động của Quỹ Trợ vốn đều là cán bộ chuyên trách các Ban LĐLĐ tỉnh làm kiệm 

nhiệm các bộ phận. 

- Triển khai, hướng dẫn thủ tục vay vốn hiện nay còn một số Công đoàn cấp 

trên và công đoàn cơ sở, người sử dụng lao động còn ngại khó, chưa thật sự nhiệt 

tình, trách nhiệm với người lao động. 

- Quỹ Trợ vốn là mô hình hoạt động mới, nên tổ chức thực hiện và hoạt 

động của quỹ còn hạn chế về các văn bản, quy định của Nhà nước và các bộ ngành 

có liên quan. 

IV. ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:  

1. Kính đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương, Ngân hàng Nhà nước 

- Hiện nay, Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo tỉnh Quảng Ngãi đang áp dụng 

chế độ tài chính kế toán của Tổng Liên đoàn Việt Nam. Bên cạnh đó, đăng ký 

Chương trình, dự án tài chính vi mô theo Quyết định 20/2017/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ, chịu sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước. Vì vậy, việc báo cáo 

tài chính định kỳ cho Liên đoàn Lao động tỉnh và Ngân hàng Nhà nước theo các 

biểu mẫu, một số mục tài chính khác nhau. Kính đề nghị cấp có thẩm quyền ban 

hành hướng dẫn thống nhất chung về hoạt động tài chính cho tổ chức Quỹ Trợ vốn.  

- Kính đề nghị Ngân hàng Nhà nước quan tâm hơn nữa các Chương trình, dự 

án tài chính vi mô tổ chức chính trị của tổ chức Công đoàn trong việc triển khai 

văn bản, hướng dẫn, quy định liên quan đến hoạt động tài chính vi mô trong toàn 

hệ thống. Tạo điều kiện bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ 

nghèo tỉnh Quảng Ngãi qua hình thức vay với lãi suất thấp hoặc hỗ trợ đơn vị được 

tiếp cận các nguồn vốn khác của Trung ương. 

 2. Kính đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 



7 

 

- Quan tâm hỗ trợ các nguồn, vốn, dự án, quỹ tạm thời nhàn rỗi trong thời 

gian tới xây đựng đề án, tạo điều kiện cho Quỹ Trợ vốn LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi 

được vay vốn ưu đãi hoặc hỗ trợ theo chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam, để 

cho CNVCLĐ nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay. 

  - Thống nhất chủ trương nâng mức cho vay đối với tất cả các mục đích vay 

lên từ 30 lên 50 triệu đồng đối với 01 khách hàng (Phù hợp với Quyết định số 

20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ đồng thời đáp ứng 

được nguyện vọng của đông đảo khách hàng, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng Đề án). 

 - Hiện nay Quỹ Trợ vốn đang vận dụng phần mềm chung của hệ thống công 

đoàn. Với đặc thù công việc phải thường xuyên theo dõi công nợ của khách hàng 

vay, kịp thời đôn đốc và báo cáo cho cấp trên, kính đề nghị Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam nghiên cứu, xây dựng phần mềm kế toán riêng, phù hợp cho các 

Quỹ Trợ vốn trên cả nước. 

 - Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và triển khai các quy định mới có 

liên quan đến hoạt động tài chính vi mô của Quỹ Trợ vốn nhiều hơn nữa. 

 - Hàng năm, tổ chức tổng kết về tình hình hoạt động Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ 

cả nước nhằm đánh giá tình hình hoạt động của từng địa phương, đưa ra giải pháp 

để khắc phục, mở rộng thành phần mời lãnh đạo chủ chốt LĐLĐ các tỉnh tham dự 

tham gia góp ý để từng địa phương có hướng triển khai thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. 

  Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động chương trình, dự án tài chính vi mô 

của tổ chức công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam theo dõi, chỉ đạo. 
  

Nơi nhận:   

- Tổng LĐLĐ Việt Nam; 

- Ban QHLĐ Tổng Liên đoàn;                                                                                             

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;  

- Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo tỉnh;                                   

- Lưu: VT, VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Hoài Phương 
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